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1 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 2 1 5 1 3 4 5 6 7 21/11/2016 19/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

2 060100007301 Định giá đất đai và Bất động sản 3 07CDQL1 2 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29/08/2016 24/10/2016 P402 030191 - Phạm Văn Cực

3 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 2 7 11 1 3 4 5 6 7 21/11/2016 19/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

4 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 3 1 5 1 7 20/12/2016 20/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

5 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 3 1 5 2 3 4 5 6 22/11/2016 13/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

6 060100006101 Đăng ký thống kê đất đai 3 07CDQL1 3 7 11 7 8 9 0 1 2 11/10/2016 15/11/2016 P402 01003002 - Trương Công Phú

7 060100006101 Đăng ký thống kê đất đai 3 07CDQL1 3 7 11 1 2 3 4 5 6 30/08/2016 04/10/2016 P402 01003002 - Trương Công Phú

8 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 3 7 11 2 3 4 5 6 7 22/11/2016 20/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

9 060100008301 Đồ án Giao đất, thu hồi đất 2 07CDQL1 4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 31/08/2016 16/11/2016 P402 01003002 - Trương Công Phú

10 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 4 1 5 1 3 4 5 6 23/11/2016 14/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

11 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 4 1 5 2 7 21/12/2016 21/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

12 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 4 7 11 1 3 4 5 6 23/11/2016 14/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

13 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 4 7 11 2 7 21/12/2016 21/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

14 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 5 1 5 2 3 4 5 6 24/11/2016 15/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

15 060100030101 Quy hoạch sử dụng đất đai 3 07CDQL1 5 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01/09/2016 27/10/2016 P402 030192 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

16 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 5 7 11 2 3 4 5 6 24/11/2016 15/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

17 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 6 1 5 1 3 4 5 6 25/11/2016 16/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

18 060100030001 Quy hoạch đô thị QL 2 07CDQL1 6 7 11 2 3 4 5 6 7 09/09/2016 14/10/2016 P402 030192 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

19 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 6 7 11 1 3 4 5 6 25/11/2016 16/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

20 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 7 1 5 2 3 4 5 6 26/11/2016 17/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

21 060100032401 Thanh tra và kiểm tra đất đai 3 07CDQL1 7 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 03/09/2016 29/10/2016 P402 030054 - Lê Thị Mỹ Hạnh

22 060100037801 Thực tập trắc địa địa chính 3 07CDQL1 7 7 11 2 3 4 5 6 26/11/2016 17/12/2016 030191 - Phạm Văn Cực

23 060100005001 Cơ sở tạo hình nâng cao 2 08CDNT1 3 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 30/08/2016 15/11/2016 P303 T030306 - Trần Xuân Minh

24 060100013403 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 08CDNT1 3 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P501 200082 - Đinh Cao Tín

25 060100003601 Cấu tạo kiến trúc nội thất 3 08CDNT1 4 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 31/08/2016 02/11/2016 P303 T030306 - Trần Xuân Minh

26 060100003601 Cấu tạo kiến trúc nội thất 3 08CDNT1 4 1 5 1 2 3 4 5 6 09/11/2016 14/12/2016 P303 T030306 - Trần Xuân Minh

27 060100018801 Lịch sử kiến trúc Việt Nam 2 08CDNT1 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 01/09/2016 03/11/2016 P303 TG01003009 - Nguyễn Ngọc Châu

28 060100005201 Con người và môi trường 3 08CDNT1 6 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 09/09/2016 04/11/2016 P402 030192 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

29 060100038701 Tin học nội thất 2 (Photoshop) 2 08CDNT1 7 1 3 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 08/10/2016 10/12/2016 PM02 TG01003007 - Lê Minh Đại

30 060100038701 Tin học nội thất 2 (Photoshop) 2 08CDNT1 7 1 3 1 2 3 4 5 03/09/2016 01/10/2016 PM02 TG01003007 - Lê Minh Đại

31 060100026301 Phối cảnh 2 08CDNT1 7 4 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 08/10/2016 10/12/2016 P303 TG01003010 - Thầy Giang

32 060100026301 Phối cảnh 2 08CDNT1 7 4 6 1 2 3 4 5 03/09/2016 01/10/2016 P303 TG01003010 - Thầy Giang

33 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 2 1 5 2 8 9 0 26/12/2016 09/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

34 060100040501 Trắc địa cơ sở 2 2 08CDQL1 2 1 5 4 5 6 7 8 9 19/09/2016 24/10/2016 P402 030191 - Phạm Văn Cực

35 060100040501 Trắc địa cơ sở 2 2 08CDQL1 2 1 5 1 2 3 29/08/2016 12/09/2016 P402 030191 - Phạm Văn Cực

(Ngành: Quản lý đất đai - Nội thất - Xây dựng - Dịch vụ pháp lý - Tin học)
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36 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 2 7 11 2 8 9 0 26/12/2016 09/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

37 060100012101 Hệ thống thông tin đất đai 3 08CDQL1 3 1 5 7 8 9 0 1 2 11/10/2016 15/11/2016 P402 030054 - Lê Thị Mỹ Hạnh

38 060100012101 Hệ thống thông tin đất đai 3 08CDQL1 3 1 5 1 2 3 4 5 6 30/08/2016 04/10/2016 P402 030054 - Lê Thị Mỹ Hạnh

39 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 3 1 5 1 8 9 0 27/12/2016 10/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

40 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 3 7 11 1 8 9 0 27/12/2016 10/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

41 060100011010 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 08CDQL1 3 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P501 200082 - Đinh Cao Tín

42 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 4 1 5 2 8 9 0 28/12/2016 11/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

43 060100002601 AutoCad trong quản lý đất đai 2 08CDQL1 4 7 11 4 5 6 7 8 9 21/09/2016 26/10/2016 PM01 030001 - Kiều Duy Linh

44 060100002601 AutoCad trong quản lý đất đai 2 08CDQL1 4 7 11 1 2 3 31/08/2016 14/09/2016 PM01 030001 - Kiều Duy Linh

45 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 4 7 11 2 8 9 0 28/12/2016 11/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

46 060100031201 Tài nguyên đất đai 2 08CDQL1 5 1 5 1 2 3 4 5 6 01/09/2016 06/10/2016 P402 030192 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

47 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 5 1 5 1 7 8 9 22/12/2016 05/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

48 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 5 7 11 1 7 8 9 22/12/2016 05/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

49 060100023701 Môi trường và con người 2 08CDQL1 6 1 5 2 3 4 5 6 7 09/09/2016 14/10/2016 P402 030192 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

50 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 6 1 5 2 7 8 9 23/12/2016 06/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

51 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 6 7 11 2 7 8 9 23/12/2016 06/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

52 060100002801 Bản đồ địa chính 2 08CDQL1 7 1 5 1 2 3 4 5 6 03/09/2016 08/10/2016 P402 030054 - Lê Thị Mỹ Hạnh

53 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 7 1 5 1 7 8 9 24/12/2016 07/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

54 060100037701 Thực tập trắc địa  2 08CDQL1 7 7 11 1 7 8 9 24/12/2016 07/01/2017 030191 - Phạm Văn Cực

55 060100003301 Cấu tạo kiến trúc 3 08CDXD1 2 1 5 7 8 9 0 1 2 10/10/2016 14/11/2016 P503 T030306 - Trần Xuân Minh

56 060100003301 Cấu tạo kiến trúc 3 08CDXD1 2 1 5 1 2 3 4 5 6 29/08/2016 03/10/2016 P503 T030306 - Trần Xuân Minh

57 060100004701 Cơ học kết cấu 3 08CDXD1 3 1 5 7 8 9 0 1 2 11/10/2016 15/11/2016 P503 T030182 - Phạm Hồng Như

58 060100004701 Cơ học kết cấu 3 08CDXD1 3 1 5 1 2 3 4 5 6 30/08/2016 04/10/2016 P503 T030182 - Phạm Hồng Như

59 060100013403 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 08CDXD1 3 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P501 200082 - Đinh Cao Tín

60 060100007001 Điện kỹ thuật 2 08CDXD1 5 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 08/09/2016 10/11/2016 P503 TG01003008 - Nguyễn Vạn Quốc

61 060100014401 Kết cấu bêtông cốt thép 4 08CDXD1 6 1 5 1 2 3 4 5 6 11/11/2016 16/12/2016 P303 030001 - Kiều Duy Linh

62 060100014401 Kết cấu bêtông cốt thép 4 08CDXD1 6 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 09/09/2016 04/11/2016 P303 030001 - Kiều Duy Linh

63 060100001101 An toàn lao động 2 08CDXD1 7 1 5 1 2 3 4 5 6 03/09/2016 08/10/2016 P503 T030182 - Phạm Hồng Như

64 060100005701 Công tác hộ tịch 2 07CDPL1 2 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 29/08/2016 31/10/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

65 060100077901 Thực tập luật dân sự 2 07CDPL1 2 7 9 7 19/12/2016 19/12/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

66 060100077901 Thực tập luật dân sự 2 07CDPL1 2 7 9 6 12/12/2016 12/12/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

67 060100041501 Tư pháp quốc tế 2 07CDPL1 3 7 11 1 2 3 4 5 6 30/08/2016 04/10/2016 P703 TG01005021 - Thầy Trung

68 060100020701 Luật Hôn nhân và Gia đình 3 07CDPL1 4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31/08/2016 26/10/2016 P703 01005001 - Hoàng Thị Minh Tâm

69 060100021501 Luật thi hành án dân sự 2 07CDPL1 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 01/09/2016 03/11/2016 P703 01005010 - Nguyễn Minh Đường

70 060100077901 Thực tập luật dân sự 2 07CDPL1 5 7 11 6 15/12/2016 15/12/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

71 060100033501 Thủ tục hành chính 2 07CDPL1 6 1 3 2 5 6 7 8 9 0 1 2 3 09/09/2016 25/11/2016 P703 01005008 - Nguyễn Thanh Đạm

72 060100077901 Thực tập luật dân sự 2 07CDPL1 6 7 9 2 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 09/09/2016 16/12/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

73 060100077901 Thực tập luật dân sự 2 07CDPL1 6 7 11 3 4 16/09/2016 23/09/2016 P703 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

74 060100021901 Luật Tố tụng hình sự 2 07CDPL1 7 1 5 4 5 6 7 8 9 24/09/2016 29/10/2016 P703 TG01005020 - Phan Anh Tuấn

75 060100021901 Luật Tố tụng hình sự 2 07CDPL1 7 1 5 1 2 3 03/09/2016 17/09/2016 P703 TG01005020 - Phan Anh Tuấn

76 060100019001 Logic học 2 08CDPL1 2 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 29/08/2016 31/10/2016 P702 200199 - Văn Thị Minh Tâm
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77 060100037901 Thực tập xây dựng văn bản 2 08CDPL1 2 7 9 1 2 3 4 5 07/11/2016 05/12/2016 P702 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

78 060100043401 Xây dựng văn bản pháp luật 2 08CDPL1 2 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 29/08/2016 31/10/2016 P702 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

79 060100020601 Luật Hình sự 3 08CDPL1 3 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P702 TG01005020 - Phan Anh Tuấn

80 060100021601 Luật Thương mại 3 08CDPL1 3 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P702 01005003 - Nguyễn Thanh Thanh

81 060100022201 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 08CDPL1 4 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 31/08/2016 07/12/2016 P401 200082 - Đinh Cao Tín

82 060100037901 Thực tập xây dựng văn bản 2 08CDPL1 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 01/09/2016 08/12/2016 P702 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

83 060100021101 Luật Ngân hàng 2 08CDPL1 6 4 6 2 5 6 7 8 9 0 1 2 3 09/09/2016 25/11/2016 P702 01005008 - Nguyễn Thanh Đạm

84 060100020201 Luật đất đai 2 08CDPL1 7 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 03/09/2016 05/11/2016 P702 01005014 - Đào Tiến Vân

85 060100018001 Kỹ thuật lập trình 4 08CDTH1 2 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 29/08/2016 05/12/2016 PM02 T200245 - Hà Đồng Hưng

86 060100026401 PP nghiên cứu khoa học - TH 2 08CDTH1 4 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 31/08/2016 02/11/2016 P502 020204 - Trần Giao Phượng Hà

87 060100013403 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 08CDTH1 3 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 30/08/2016 06/12/2016 P501 200082 - Đinh Cao Tín

88 060100018001 Kỹ thuật lập trình 4 08CDTH1 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 01/09/2016 03/11/2016 PM02 T200245 - Hà Đồng Hưng

89 060100022901 Mạng máy tính 3 08CDTH1 6 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 09/09/2016 04/11/2016 P503 TG01005019 - Ngô Quốc Huy

90 060100077801 Cơ sở dữ liệu 4 08CDTH1 7 7 11 0 1 2 3 4 5 05/11/2016 10/12/2016 PM02 01005012 - Trịnh Thanh Duy

91 060100077801 Cơ sở dữ liệu 4 08CDTH1 7 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 03/09/2016 29/10/2016 PM02 01005012 - Trịnh Thanh Duy

1. Tiết học: 45 phút/ 1 tiết.

* Buổi sáng: Tiết 1: 7.00 - Tiết 2: 7.45 - Tiết 3: 8.30 - Tiết 4: 9.30 - Tiết 5: 10.15 - Tiết 6: 11.00

* Buổi chiều: Tiết 7: 12.30 - Tiết 8: 13.15 - Tiết 9: 14.00 - Tiết 10: 15.00 - Tiết 11: 15.45 - Tiết 12: 16.30

* Buổi tối: Tiết 13: 18.00 - Tiết 14: 18.45 - Tiết 15: 19.30 - Tiết 16: 20.15 - Tiết 17: 21.00

2. Địa điểm học: 64/2B Cây Trâm, P9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.


